
(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi,  
đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục) 

 
Mẫu 38/ETF 

CTQLQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:..................                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU/CHỨNG CHỈ QUỸ ETF 
 SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  

 

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 
 

​ Chúng tôi xin gửi đến Quý Tổng công ty thông tin về chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF của chúng tôi và các nhà đầu tư dùng để thực hiện giao dịch 
hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF như sau: 
- Tên chứng chỉ quỹ:​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - Ngày giao dịch hoán đổi: 
- Mã chứng chỉ quỹ:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - Lô ETF: 1 lô =….ccq 
- Thông tin chi tiết về chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi: 

Stt 
 

Họ và tên 
 

Số TK lưu 
ký 

 

 
 
 
 
Loại 
lệnh 

 
Số lô 
ETF 
đặt  

Số lượng CKCC/CCQ 
ETF cần có để hoán đổi 

theo lô ETF đặt lệnh  

Số lượng CKCC/CCQ ETF 
thực có trên tài khoản Số 

lượng 
CKCC 

góp 
thay thế 

bằng 
tiền 

 
 

Số TK 
lưu ký 
nhận 
ETF/ 

CKCC  Mã chứng 
khoán 

Số lượng 
 

Số lượng trên tài 
khoản lưu ký chứng 

khoán 
 
 

 
Thông tin tài 

khoản 
 

Mã 
TVLK 

Số TK 
 lưu ký1 

I Thành viên lập quỹ               

 CTCP CK….. 001PXXXX Mua 2 ABC 1000 1000 
  001PXX  001PXX 

II Nhà đầu tư    GYZ 1000    1000  
Tổng cộng:           
 ....., ngày.....tháng.....năm..... 

Đại diện CTQLQ 
(chữ ký, họ tên, con dấu) 

  

 

                                                         


